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BẢNG SO SÁNH CÁC NỘI DUNG CỦA
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG VỚI THÔNG TƯ 39/2020/TT-BTTTT

	TT
	Thông tư 39/2020/TT-BTTTT
	Dự thảo Thông tư thay thế
	Thuyết minh

	1. 
	Tên gọi
	
	

	
	Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	Quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	Để đảm bảo bao hàm một số loại hình thông tin cơ sở. Theo đó, bổ sung “Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương, Hệ thống thống tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng”

	2. 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	

	
	Thông tư này quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông bao gồm: Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Thông tư này không điều chỉnh hoạt động của đài truyền thanh có dây và đài truyền thanh không dây FM.
	Thông tư này quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông bao gồm hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh xã, phường, đặc khu (cấp xã) ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng.


	Bổ sung “Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương, Hệ thống thống tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng”

	3. 
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	

	
	Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
	Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến triển khai, quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng.
	Bổ sung “Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương, Hệ thống thống tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng”

	4. 
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	

	
	
	1. Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở bao gồm hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương (sau đây gọi là hệ thống thông tin nguồn trung ương) và hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh (sau đây gọi là hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh).
	Thêm mới nội dung về hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở. Cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở


	
	1. Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là đài truyền thanh cấp xã sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là một thành phần của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


	2. Hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là hệ thống truyền thanh sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet
	Khoản 2, Thông tư thay thế bổ sung mới so với Thông tư 39/2020/TT-BTTTT. Thay thế “đài” bằng “hệ thống” 

Lược bỏ nội dung “Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là một thành phần của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

	
	2. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hệ thống thông tin được triển khai ở xã, phường, thị trấn và quản lý tập trung ở cấp tỉnh, gồm hai thành phần: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
	
	Thông tư thay thế đã quy định nội dung này tại khoản 1


	
	3. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh là hệ thống thông tin dược thiết lập để cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh còn có chức năng thu thập tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
	
	Lược bỏ nội dung này đã được cụ thể hóa tại khoản 6, điều 3, chương 1, Nghị định số 49/2024/NĐ-CP 

	
	4. Hệ thống thông tin nguồn trung ương là hệ thống thông tin được thiết lập để cung cấp thông tin nguồn cho đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong toàn quốc. Hệ thống thông tin nguồn trung ương còn có chức năng thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc.
	
	Lược bỏ nội dung này đã được cụ thể hóa tại khoản 7, điều 3, chương 1, Nghị định số 49/2024/NĐ-CP

	
	5. Thông tin nguồn là bản tin dưới dạng dữ liệu số do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cung cấp và được quản lý, lưu trữ trên hệ thống thông tin nguồn.
	
	Lược bỏ nội dung này.

	
	
	3. Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là một thành phần của hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, được thiết kế để thu, phát các bản tin số thông qua hạ tầng viễn thông, Internet; kết nối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để quản lý tập trung; được lắp đặt theo điều kiện thực tế để cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân ở cơ sở.


	Thêm mới nội dung này 

	
	
	4. Bảng tin điện tử công cộng là thiết bị truyền tải thông tin bằng chữ viết và hình ảnh để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân; được cố định tại một địa điểm.
	Thêm mới nội dung này

	
	
	5. Cụm thông tin điện tử công cộng là thiết bị truyền tải thông tin bằng hình ảnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không, cửa khẩu nội địa.
	

	
	
	6. Bộ tương thích là phần mềm trung gian do nhà cung cấp thiết bị đầu cuối phát triển, được cài đặt trực tiếp trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để kết nối, quản lý, giám sát tập trung thiết bị đầu cuối.
	

	
	CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN THÔNG TIN CƠ SỞ 
(ĐÂY LÀ NỘI DUNG MỚI CHƯA QUY ĐỊNH TRONG THÔNG TƯ 39/2020/TT-BTTTT

	
	

	Điều 4. Mô hình hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở 

1. Thành phần cơ bản của mô hình hệ thống thông tin nguồn trung ương được chia thành các lớp như sau: 

a. Lớp giao diện người sử dụng 

b. Lớp thành phần xử lý nghiệp vụ 

c. Lớp dữ liệu 

d. Lớp hạ tầng kỹ thuật 

đ. Lớp giám sát, đảm bảo an toàn thông tin 

2. Thành phần cơ bản của mô hình Hệ thống thông tin cấp tỉnh được chia thành các lớp như sau:

a. Lớp người dùng sử dụng 

b. Lớp giao diện người sử dụng;

c. Lớp thành phần xử lý nghiệp vụ;

d. Lớp cơ sở dữ liệu;

đ. Lớp hạ tầng kỹ thuật;

e. Lớp bảo mật an toàn thông tin; 
3. Yêu cầu chi tiết các thành phần cơ bản và mô hình Hệ thống thông tin nguồn trung ương, Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
	

	
	
	Điều 5. Yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản đối với hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

1. Yêu cầu chức năng cơ bản đối với hệ thống thông tin nguồn trung ương:

a. Quản lý hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng;

b. Biên tập bản tin phát trên hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

c. Biên tập bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng;

d. Báo cáo, thống kê hoạt động thông tin cơ sở từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã.

đ. Hệ thống thông tin nguồn trung ương có khả năng sẵn sàng mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu chức năng cơ bản đối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

a. Quản lý hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử công cộng;

b. Biên tập bản tin phát trên hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

c. Biên tập bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng;

d. Quản lý bản tin phát, đăng tải trên hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử công cộng; 

đ. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh có khả năng sẵn sàng mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác khi có yêu cầu;
e. Báo cáo, thống kê hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.

3. Các quy định chi tiết về chức năng, tính năng kỹ thuật cơ bản đối với hệ thống thông tin nguồn thông tin trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Hiệu năng của hệ thống thông tin nguồn trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh bao gồm: thời gian phản hồi trung bình, thời gian phản hồi chậm nhất, số lượng người truy cập đồng thời được quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này.
	

	
	
	Điều 6. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

1. Yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu 

a. Hệ thống thông tin nguồn trung ương gửi bản tin đến hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để phát trên hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử công cộng;

b. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi nhật ký bản tin phát thanh, bản tin điện tử đến Hệ thống thông tin nguồn trung ương.

c. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi trạng thái hoạt động của thiết bị đầu cuối và báo cáo số liệu thống kê đến Hệ thống thông tin nguồn trung ương.

d. Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau thông qua hệ thống Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh;

2. Yêu cầu chi tiết về mô hình kết nối; dịch vụ giao tiếp kết nối và phương thức kết nối giữa Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	

	
	
	Điều 7. Kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh với cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử

1. Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh kết nối, trao đổi dữ liệu hai chiều với thiết bị đầu cuối qua hai phương án kết nối trực tiếp và kết nối qua bộ tương thích.

2. Yêu cầu giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh đến cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông:

a) Cho phép xác thực, kiểm tra, kết nối tới thiết bị;

b) Cho phép thiết lập cấu hình các kết nối thiết bị phục vụ quản lý, điều khiển cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng trên hệ thống thống tin nguồn cấp tỉnh: thêm, sửa, xóa thiết bị.

c) Cho phép gửi các loại bản tin, gửi lệnh hủy lịch phát, điều chỉnh lịch phát, dừng phát bản tin.

3. Yêu cầu giao tiếp, trao đổi dữ liệu từ cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng.

a) Cho phép gửi dữ liệu về trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ thiết bị lên hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

b) Cho phép gửi dữ liệu nhất ký phát bản tin, nhật ký lịch phát bản tin, nhật ký hủy lịch phát bản tin từ thiết bị lên hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.
4. Yêu cầu chi tiết về mô hình kết nối; dịch vụ giao tiếp kết nối và phương thức kết nối (kết nối trực tiếp và kết nối qua bộ tương thích) giữa Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh với thiết bị đầu cuối theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	

	
	CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG, BẢNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG, CỤM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

	
	Điều 4. Danh mục thành phần cơ bản

1. Thiết bị phần cứng bao gồm:

a) Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

b) Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh;

c) Loa;

d) Micro;

đ) Các thiết bị, vật tư khác.

2. Phần mềm bao gồm:

a) Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

b) Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
2. Phần mềm bao gồm:

a) Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

b) Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật

1. Thiết bị phần cứng của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này và các hướng dẫn khác của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Căn cứ nhu cầu thực tế, đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông có thể nâng cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của địa phương nhưng phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 6. Yêu cầu kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM
Trường hợp cần kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động thì sử dụng thiết bị tích hợp tự động đáp ứng yêu cầu cơ bản về kỹ thuật tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

	Điều 8. Danh mục thành phần và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

1. Thiết bị phần cứng cơ bản gồm: 

a. Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;

b. Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình;  

c. Loa truyền thanh;

d. Micro;

đ. Các thiết bị, vật tư khác. 

2. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị phần cứng được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Phần mềm nhúng tích hợp trong cụm thu phát thanh ứng công nghệ thông tin - viễn thông được quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng công nghệ thông tin - viễn thông được quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và được lắp đặt phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng dẫn của địa phương.

5. Trường hợp địa phương có nhu cầu nâng cấp danh mục thành phần và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền được phân cấp chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. 


	Gộp nội dung của Điều 4 và Điều 5 của  Thông tư 39/2020/TT-BTTTT thành Điều 8 của dự thảo Thông tư thay thế
Bỏ Điều 6 tại Thông tư 39/2020/TT-BTTTT do không phù hợp với thực tế

	
	
	Điều 9. Danh mục thành phần và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng
1. Thiết bị phần cứng cơ bản gồm:

a) Màn hình điện tử;

b) Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin;

c) Bộ điều khiển;

d) Các thiết bị, vật tư khác.

2. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị phần cứng phải đáp ứng các thông số kỹ thuật quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phần mềm nhúng tích hợp trong bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trường hợp địa phương có nhu cầu nâng cấp danh mục thành phần và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng tại khoản 2, khoản 3 Điều này Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền được phân cấp chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
	Bổ sung mới so với  Thông tư 39/2020/TT-BTTTT

	
	
	
	

	
	
	Điều 10. Yêu cầu cung cấp thông tin đối với hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử công cộng

1. Bản tin ký tự, bản tin văn bản, bản tin phát thanh được hệ thống thông thông tin nguồn thông tin cơ sở gửi đến hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

2. Bản tin ký tự, bản tin văn bản, bản tin hình ảnh, bản tin video được hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở gửi đến bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng. 

3. Mức độ ưu tiên của các bản tin được sắp xếp theo trình tự: 

a. Bản tin thông thường: địa phương phát, đăng tải theo lịch cố định;

b. Bản tin ưu tiên: địa phương phát, đăng tải khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

c. Bản tin khẩn cấp: địa phương phát, đăng tải ngay trong các tình huống khẩn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...)

d. Đối với bản tin được gửi từ hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để phát, đăng tải trên hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng mức độ ưu tiên từ cao đến thấp theo thứ tự cấp hành chính.
	Bổ sung mới so với  Thông tư 39/2020/TT-BTTTT

	
	Chương IV:

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THÔNG TIN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG



	
	Điều 9. Bảo đảm an toàn thông tin

1. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
2. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có phương án bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu an toàn tối thiếu ở cấp độ 2 quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.


	Điều 11. Bảo đảm an toàn thông tin

1. Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

2. Phương án bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở đáp ứng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định pháp luật an toàn thông tin mạng.

3. Bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thông tin mạng, bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong hoạt động thiết kế, xây dựng, vận hành, kết nối; quản lý tài khoản và xác thực theo các quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.


	Bỏ nội dung viện dẫn Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Tại điều 9 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT do đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi văn bản khác
Thay thế từ yêu cầu cấp độ an toàn thông tin cấp độ 2 thành cấp độ 3 tại dự thảo Thông tư thay thế.

Bổ sung mới so với  Thông tư 39/2020/TT-BTTTT


	
	Điều 10. Giám sát an toàn thông tin

Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có phương án giám sát an toàn thông tin đáp ứng các quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.
	Điều 12. Giám sát an toàn thông tin

Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở phải có phương án giám sát an toàn thông tin đáp ứng các quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn Hệ thống thông tin.


	Đổi tên từ “Hệ thống truyền thanh ứng ụng công nghệ thông tin – viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” thành “Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở” theo quy định tại Nghị định số 49/2024/NĐ-CP

	
	Điều 11. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin
1. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
2. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cấp độ 3 trở lên phải thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng.

	Điều 13. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ, đột xuất theo các quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.


	Biên tập  lại khoản 1, Điều 11 và bỏ khoản 2, Điều 11 của Thông tư 39/2020/TT-BTTTT 

	
	Điều 12. An toàn thông tin trong kết nối, chia sẻ dữ liệu
Hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau hoặc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thành phần khác phải có biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu đáp ứng các yêu cầu an toàn thông tin quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

	Điều 14. An toàn thông tin trong kết nối chia sẻ dữ liệu

1. Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau hoặc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các thành phần khác bảo đảm an toàn thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng. 
2. Phần mềm tích hợp trong cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng và cụm thông tin điện tử công cộng bảo đảm an toàn thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng trước khi kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. 

3. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin bộ tương thích trước khi tích hợp vào Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh để kết nối với thiết bị đầu cuối.


	Biên tập lại lại khoản 1, Điều 12 của Thông tư 39/2020/TT-BTTTT thành khoản 1, Điều 16 của dự thảo Thông tư thay thế
Và bổ sung mới khoản 2, khoản 3 


	
	CHƯƠNG V 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ ỨNG DỤNG

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

	
	Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy định về đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

2. Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên phạm vi toàn quốc.
3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
	Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

2. Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên phạm vi toàn quốc.

3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
	Thay đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của “Bộ thông tin và Truyền thông” thành “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do thay đổi tổ chức, bộ máy. 
Sửa đổi, thay thế đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT thành hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng CNTT-VT


	
	Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Tổ chức xây dựng, quản lý đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của địa phương theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại địa phương
3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

	Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của địa phương theo quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại địa phương.

3. Tổ chức xây dựng Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


	Thay đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của “Bộ thông tin và Truyền thông” thành “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do thay đổi tổ chức, bộ máy. 

Sửa đổi, thay thế đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT thành hệ thống truyền thông cơ sở ứng dụng CNTT-VT
Bổ sung mới chế độ thông tin báo cáo 


	
	Điều 16. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Xây dựng, quản lý trực tiếp, khai thác, vận hành hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo quy định tại Thông tư này và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

	Điều 17. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Xây dựng, quản lý trực tiếp, khai thác, vận hành hoạt động của hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng theo quy định tại Thông tư này và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, bảng tin điện tử công cộng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

	Bổ sung thêm “bảng tin điện tử công cộng”



	
	Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH



	
	Điều 17. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 01 năm 2021

2. Trường hợp đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông đã được đầu tư nhưng chưa tuân thủ các quy định của Thông tư này, sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm áp dụng, nâng cấp, hoàn thiện đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư này.
	Điều 28. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ….

2. Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

3. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đã được vận hành nhưng chưa tuân thủ các quy định của Thông tư này, sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hoàn thiện đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư này.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Bổ sung mới so với  Thông tư 39/2020/TT-BTTTT
Bổ sung mới so với  Thông tư 39/2020/TT-BTTTT


	
	Điều 18:  Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Thông tin cơ sở) để xem xét, giải quyết./.
	Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại) để xem xét, giải quyết.
	Thay đơn vị tổ chức thức hiện từ “Cục Thông tin cơ sở , Bộ Thôn tin và Truyền thông” thành “Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”


